
Biểu 1

Tổng số
 Tr đó: phần 

vốn NĐ 35 

 Thu hồi 

vốn đã 

ứng trước 

 Trả nợ 

XDCB 

Tổng cộng: 11.389.668      4.400.679        -             3.202.577       -            -          

Đối ứng các công trình vốn NTM năm 2019-2020

1
Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh 

Kháng Chiến (Tư Cũ - kênh 1000)
Xã Mỹ An

KBNN 

ĐT-TM

BQLXD

NTM xã 

Mỹ An

SNKT 293 2020-2021

Số 33/QĐ-

UBND ngày 

15/10/2019 của 

UBND xã

2.800.000      127.011         127.011        

2
Đường bờ Nam kênh Ba Mỹ Điền (kênh Thanh Mỹ 

Mỹ An-kênh 307)

Xã Phú 

Điền

KBNN 

ĐT-TM

BQLXD

NTM xã 

Phú 

Điền

SNKT 293 2020-2021

Số 120/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019 của 

UBND xã

8.589.668      4.273.668     3.075.566     

 Chủ 

đầu tư 

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời gian 

KC- HT

Quyết định đầu tư

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ NGÂN SÁCH HUYỆN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2019

 NGUỒN VỐN: VỐN HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA

(Kèm theo Quyết đinh số          /QĐ-UBND ngày       /8/2020   của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

Đơn vị: Ngàn đồng

Mã dự 

án đầu 

tư

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản

 Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 

T

T
Tên dự án, công trình

Địa điểm 

XD

 Ghi 

chú 
Số QĐ: ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

 Tổng số 

 Trong đó: 

 Vốn đã TT 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

2019 

1



Biểu 2

Tổng số
 Tr đó: phần 

vốn TLP 

 Thu hồi 

vốn đã 

ứng trước 

 Trả nợ 

XDCB 

Tổng cộng: 14.943.017    7.471.509    -             2.040.750    -           -       

1

Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ 

Bắc kênh NVT A (ranh thị trấn Mỹ An - 

Mỹ Phước)

Mỹ Đông
KBNN-

HTM

Ban QLDA 

và PTQĐ
SNKT 283

2019-

2020

số 319/QĐ-UBND; 

27/9/2019
     14.943.017     7.471.509 2.040.750    

 Chủ đầu 

tư 

Mã dự 

án đầu 

tư

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ NGÂN SÁCH HUYỆN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2019

VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ:  NGUỒN VỐN BÙ HỤT THU THUỶ LỢI PHÍ 

(Kèm theo Quyết đinh số          /QĐ-UBND ngày       /8/2020   của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời 

gian 

KC- 

HT

TT Tên dự án, công trình

Đơn vị: Ngàn đồng

Địa điểm 

XD

 Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 Quyết định đầu tư

 Ghi 

chú Số QĐ: ngày tháng 

năm

Tổng mức đầu tư

 Tổng số 

 Trong đó: Địa điểm 

mở tài 

khoản

 Vốn đã TT 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

2019 

2



Biểu 3

Tổng số
 Tr đó: phần 

vốn SN 

Tổng cộng: 3.762.567   3.762.567     3.004.911   517.213      

1

Cải tạo trồng mới cây xanh trên 

địa bàn huyện năm 2019
TTMA SNKT 312

2019-

2020

Số 523; 28/12/2018 

UBND huyện
  3.762.567      3.762.567     3.004.911         517.213 Ban QLDA&PTQĐ

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ NGÂN SÁCH HUYỆN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2019

NGUỒN VỐN: SỰ NGHIỆP KINH TẾ CẤP TỈNH  HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết đinh số          /QĐ-UBND ngày       /8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

TT Tên dự án, công trình

Địa 

điểm 

XD

Mã dự 

án đầu 

tư

Đơn vị: Ngàn đồng

Mã 

ngành 

kinh tế

Thời 

gian 

KC- 

HT

Quyết định đầu tư
 Vốn đã TT 

từ khởi công 

đến hết năm 

2019 

 Kế hoạch 

vốn đầu tư 

năm 2020 

 Chủ đầu tư Số QĐ: ngày tháng 

năm

Tổng mức đầu tư



Tổng số
 Tr đó: phần 

vốn KTTC 

 Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

 Trả nợ 

XDCB 

Tổng cộng:      6.291.432     6.291.432    2.210.351     1.402.479             -             -   

I Trị trấn Mỹ An 

Hạ tầng Khu văn hóa 
TT. Mỹ 

An
KTTC 312

2019-

2020

391; ngày 

21/10/2019 

UBND huyện 

        773.890        773.890       259.857        190.442 
Ban 

QLDA&PTQĐ

II Xã Trường Xuân

Hạ tầng đô thị trung tâm thương mại 

Trường Xuân 

Trường 

Xuân
KTTC 312

2019-

2020

210; ngày  

15/8/2018  

UBND huyện 

     5.517.542     5.517.542    1.950.494     1.212.037 
Ban 

QLDA&PTQĐ

Số QĐ: ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư Chủ đầu tư
 Ghi 

chú 

Biểu 4

Đơn vị: Ngàn đồng

Thời 

gian 

KC- 

HT

Quyết định đầu tư  Vốn đã TT 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

2019 

 Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 

 Tổng số 

 Trong đó: 
Mã 

ngành 

kinh tế

Năng 

lực 

thiết 

kế

Địa 

điểm 

XD

Mã dự 

án đầu 

tư

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ NGÂN SÁCH HUYỆN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2019

 NGUỒN VỐN: VỐN KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH

(Kèm theo Quyết đinh số          /QĐ-UBND ngày       /8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

   -   Địa điểm mở tài khoản của dự án: Kho bạc Nhà nước huyện Tháp Mười

TT Tên dự án, công trình



Tổng số

 Tr đó: 

phần vốn 

NSTT 

 Thu 

hồi vốn 

đã ứng 

trước 

 Trả nợ 

XDCB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng:       1.607.162    1.607.162        816.211                -          816.238          -            -   

Dự án khởi công mới

1
Lưới trung thế ô bao Bưng 

Môn - Thanh Niên

Trường 

Xuân

KBNN-

HTM

Ban 

QLDA&P

TQĐ

7847333 309 2020

Số 416; 

28/10/2019 

UBND huyện

         800.000       800.000        616.211        400.000 

2
Lưới hạ thế đường Lê Thị 

Hồng Gấm

TT. Mỹ 

An

KBNN-

HTM

Ban 

QLDA&P

TQĐ

7847334 309 2020

Số 417; 

28/10/2019 

UBND huyện

         807.162       807.162        200.000        416.238 

(Kèm theo Quyết đinh số          /QĐ-UBND ngày       /8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

Mã 

ngành 

kinh 

tế

Năng 

lực 

thiết 

kế

Thời 

gian 

KC- 

HT

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ đầu 

tư 

Mã dự 

án đầu 

tư

 Trong đó: 

Biểu 5

Quyết định đầu tư

 KH vốn ĐT 

công trung 

hạn GĐ 

2016-2020 

 Vốn đã 

thanh toán 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

2019 

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TỈNH HỖ  HUYỆN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2019

 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN: VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG

Đơn vị: Ngàn đồng

Số 

TT
Tên dự án, công trình

Địa 

điểm 

XD

 Kế hoạch vốn đầu tư năm 

2020 

 Ghi 

chú Số QĐ: ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

 Tổng số 



Biểu 6

Tổng số
 Tr đó: phần 

vốnXSKT 

 Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trước 

 Trả nợ 

XDCB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Mở rộng đường qua Công ty 

Tỷ Thạc
TT. MA

KBNN-

HTM

Ban 

QLDA&

PTQĐ

7587936 292
2017-

2019

Số 262/QĐ-

UBND; 23/9/2016 

UBND huyện

50.195.000   20.000.000  20.000.000  19.918.997  81.003         

Thời 

gian 

KC- 

HT

Địa 

điểm XD

Địa 

điểm 

mở tài 

khoản

 Chủ đầu 

tư 

Mã dự 

án đầu 

tư

Mã 

ngành 

kinh 

tế

Năng 

lực 

thiết 

kế

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TỈNH HỖ TRỢ NGÂN SÁCH HUYỆN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2019

 NGUỒN VỐN: XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Quyết đinh số          /QĐ-UBND ngày       /8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

 Kế hoạch vốn đầu tư năm 

2020 

 Trong đó: 
 Ghi 

chú 

Đơn vị: Ngàn đồng

Số 

TT
Tên dự án, công trình

Số QĐ: ngày 

tháng năm

Tổng mức đầu tư

 Tổng số 

Quyết định đầu tư

 KH vốn ĐT 

công trung 

hạn GĐ 

2016-2020 

 Vốn đã 

thanh toán 

từ khởi công 

đến hết năm 

2019 
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